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MỞ ĐẦU
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Trên thế giới, cuộc cách mạng về máy tính điện tử đã có tác động lớn vào nền sản xuất công nghiệp. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi, để nhanh chóng chuyển đổi các quá trình sản xuất theo kiểu truyền thống sang sản xuất công nghệ cao.
Tại Việt Nam, do hạn chế về năng lực thiết kế và chế tạo, các doanh nghiệp hiện mới chỉ đáp ứng được một phần sản xuất khuôn mẫu phục vụ cho chế tạo các sản phẩm cơ khí tiêu dùng và một phần cho các công ty liên doanh nước ngoài.
Vậy nên, trong xu thế hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế, muốn tồn tại và phát triển bền vững, ngành công nghiệp sản xuất khuôn mẫu nói chung và khuôn nhựa nói riêng của Việt Nam cần phải có các giải pháp đúng, phù hợp. Việc nghiên cứu và chế tạo, phát triển công nghệ khuôn mẫu là hết sức cần thiết và cấp bách đối với sản xuất.
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Nghiên cứu và chế tạo khuôn nhựa góp phần vào việc nâng cao chất lượng cho sản phẩm nhựa, tạo một hướng đi mới trong sản xuất các sản phẩm từ nhựa. 
Việc áp dụng các kiến thức học được vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm tạo tiền đề cho sinh viên có kinh nghiệm làm việc, cảm thấy tự tin sau khi ra trường.
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Đối tượng : Nắp trên của vỏ Modem Wifi TP-LINK , hình dạng chữ nhật, có mấu , chốt.
Phương pháp nghiên cứu: Tính toán, thiết kế 2D, 3D cho khuôn ép phun vỏ Modem Wifi TP-LINK bằng phần mềm AutoCad và Siemens NX, lập quy trình gia công lõi khuôn trước.
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- Cấu tạo chung của một bộ khuôn.
- Khuôn ép phun cho sản phẩm mấu chốt, sử dụng lõi mặt bên.
- Thiết kế khuôn ép phun cho vỏ Wifi TP-LINK.
- Quy trình công nghệ chế tạo lòng khuôn.
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHI TIẾT CHẾ TẠO
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[bookmark: _Toc481141322][bookmark: _Toc482910798]1.1.1. Định nghĩa  Wifi
Wi-Fi viết tắt từ Wireless Fidelity hay mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến, giống như điện thoại di động, truyền hình và radio.
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Vỏ Modem WIFI TP-LINK là một chi tiết hình chữ nhật . Bên trong có chứa các chốt định vị các linh kiện điện tử , chốt bắt ốc vít… Do đó sản phẩm phải đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo lắp ghép .
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- Vật liệu sử dụng là:  Nhựa PP.
- Độ dày: S=1,2mm.
- Kích thước:  140 x 94 x 13.2 mm
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Từ những số liệu trình bày trên, em thiết kế và chế tạo khuôn ép phun cho chi tiết vỏ Modem Wifi TP-LINK, sử dụng khuôn 3 tấm.
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2.1.1. Khái niệm về khuôn
[bookmark: _Toc262039820][bookmark: _Toc262040932][bookmark: _Toc262041293][bookmark: _Toc262042171][bookmark: _Toc262043676]Khuôn là một cụm gồm nhiều chi tiết lắp với nhau, ở đó nhựa được phun vào, được làm nguội, rồi đẩy sản phẩm ra.
2.1.2. Các dạng khuôn chính
Có hai loại khuôn chính : Khuôn 2 tấm và khuôn 3 tấm.
2.1.3. Các bộ phận cơ bản của khuôn
2.1.4. Các yêu cầu kỹ thuật đối với khuôn ép nhựa
- Đảm bảo độ chính xác về kích thước, hình dáng, biên dạng của sản phẩm, độ bong của sản phẩm….
2.1.5. Thiết kế lòng khuôn
2.1.6. Cách bố trí lòng khuôn
Bố trí khuôn theo dạng chữ nhật, dạng tròn và dạng thẳng.
2.1.7. Thiết kế hệ thống dẫn nhựa
Hệ thống dẫn nhựa trong khuôn làm nhiệm vụ đưa nhựa từ vòi phun của máy ép phun vào các lòng khuôn
2.1.8. Hệ thống đẩy
Khi sản phẩm được ép phun xong, do sản phẩm còn dính vào khuôn nên cần hệ thống đẩy sản phẩm ra. 
2.1.9. Hệ thống hồi
Hệ thống hồi có chức năng đưa tấm đẩy lùi về phía sau và cố định tấm đẩy trước khi khuôn đóng hoàn toàn.
2.1.10. Hệ thống lõi mặt bên
Ta cần phải có một hệ thống gọi là hệ thống lõi mặt bên để tháo các phần bị vướng không mở được theo hướng rút khuôn.
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Việc phân tích chi tiết thích hợp với loại khuôn nào là công việc rất cần thiết cho quá trình thiết kế khuôn.
2.2.1. Phân tích ưu nhược điểm các loại khuôn
2.2.2. Phân nhóm chi tiết phù hợp với các loại khuôn
2.3. Các bước thiết kế bộ khuôn nhựa ép phun
Kết luận:
Trong chương 2, đã nghiên cứu các kiến thức về khuôn nhựa, cơ sở thiết kế của một bộ khuôn cụ thể, các bộ phận của khuôn cũng như yêu cầu kỹ thuật  của từng chi tiết, máy ép phun.
Trong chương tiếp theo, áp dụng kiến thức đã nghiên cứu ở chương 2, em tiến hành nghiên cứu thiết kế khuôn cho chi tiết vỏ Wifi Modem TP-LINK.
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- Số lượng sản phẩm: 300.000 chiếc.                               
- Vật liệu nhựa PP.
- Độ bóng ngoài cao, không có bavia, cạnh sắc, 
Kết luận:
-Do chi tiết khá phức tạp , phải sử dụng cả chốt xiên mặt trong và mặt ngoài . Vì vậy em bố trí 2 lòng khuôn.
- Dung sai lòng khuôn Ra=0,63, cối 1,25.
- Để chế tạo được khuôn cho sản phẩm này, cần nhiều nguyên công: khoan, phay, sử dùng gia công tia lửa điện cực định hình. Chủ yếu là gia công trên máy CNC theo chu trình định sẵn.
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3.2.2. Vật liệu nhựa
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Vật liệu được dùng để sản xuất vỏ Modem WIFI TP-LINK là nhựa PP (Polypropylen).
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Đối với vật liệu làm khuôn em sử dụng là thép C45.
Riêng lõi khuôn trước và sau , do cần đạt độ bóng bề mặt theo đơn hàng nên em chọn thép 2083.
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Em lấy giá trị theo kinh nghiệm thực tế là 1,016.


Kích thước danh nghĩa của lòng khuôn = kích thước sản phẩm x 1,016. Dung sai của khuôn . Chọn dung sai cho sản phẩm là 0,2mm. Nên dung sai của khuôn là: 
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Với yêu cầu của đơn đặt hàng L=300000 sản phẩm, tỉ lệ phế phẩm 1/100, thời gian hoàn tất là 50 ngày. Thời gian của một chu kỳ ép phun là 30s.  Do số lòng khuôn thường chọn là số chẵn để dễ dàng sắp xếp theo hình chữ nhật hoặc hình tròn. Nên em tính được n=2.
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Em chọn miệng phun là miệng phun điểm.
Chiều dày vỏ Modem WIFI TP-LINK: s=1,2mm. Vậy em tính được : d = 0,6.1,2 = 0.72mm.
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Em sử dụng kênh nhựa hình thang.
[bookmark: _Toc479363055][bookmark: _Toc479363780][bookmark: _Toc479364903][bookmark: _Toc479365690][bookmark: _Toc479365802][bookmark: _Toc479365983][bookmark: _Toc479447418][bookmark: _Toc480800309][bookmark: _Toc480884186]Từ các thông số đã cho em tính được đường kính D=5mm.
3.4.4.3. Cuống phun
Đường kính kênh dẫn tính được ở phần trên là D=5mm  đường kính cuống phun D=5mm. Góc côn là 10 để đảm bảo thoát khuôn dễ dàng. Em chọn loại 12mm.
[bookmark: _Toc417417435][bookmark: _Toc479361756][bookmark: _Toc479363056][bookmark: _Toc479363781][bookmark: _Toc479364904][bookmark: _Toc479365691][bookmark: _Toc479365803][bookmark: _Toc479365984][bookmark: _Toc479366065][bookmark: _Toc479447419][bookmark: _Toc480800310][bookmark: _Toc480884187]3.4.5. Thiết kế hệ thống lõi mặt bên
Đối với chi tiết thì em phải sử dụng cả chốt xiên mặt ngoài và chốt xiên mặt trong.
[bookmark: _Toc417417436][bookmark: _Toc479361767][bookmark: _Toc479363069][bookmark: _Toc479363794][bookmark: _Toc479364907][bookmark: _Toc479365695][bookmark: _Toc479365807][bookmark: _Toc479365988][bookmark: _Toc479366066][bookmark: _Toc479447423][bookmark: _Toc480800314][bookmark: _Toc480884191]3.4.6. Thiết kế hệ thống làm mát
Với độ dày chi tiết: s=1,2mm, em chọn số liệu gần nhất, w=2mm, d=8mm, a=b=2.d=16mm.
[bookmark: _Toc480884192]3.4.7. Thiết kế lò xo
Chọn đường kính dây lò xo là d=5mm, đường kính lò xo D=40mm. Từ các thông số ta tính được số vòng của lò xo là 4 vòng.
[bookmark: _Toc417417437][bookmark: _Toc479361768][bookmark: _Toc479363070][bookmark: _Toc479363795][bookmark: _Toc479364908][bookmark: _Toc479365696][bookmark: _Toc479365808][bookmark: _Toc479365989][bookmark: _Toc479366067][bookmark: _Toc479447424][bookmark: _Toc480800315][bookmark: _Toc480884193]3.5. Nguyên lý hoạt động của khuôn
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VẼ, MÔ PHỎNG KHUÔN
[bookmark: _Toc417417439][bookmark: _Toc479361773][bookmark: _Toc479363075][bookmark: _Toc479363797][bookmark: _Toc479364910][bookmark: _Toc479365698][bookmark: _Toc479365810][bookmark: _Toc479365991][bookmark: _Toc479366069][bookmark: _Toc479447426][bookmark: _Toc480800317][bookmark: _Toc480884195]4.1. Ứng dụng phần mềm để thiết kế khuôn.
[bookmark: _Toc479361777][bookmark: _Toc479363079]NX Siemens PLM là một trong những giải pháp tổng thể quản lý vòng đời sản phẩm tốt nhất .Vì vậy em đã chọn phần mềm Siemens NX 10 để thiết kế cho sản phẩm của mình.
[bookmark: _Toc417417440][bookmark: _Toc479361778][bookmark: _Toc479363080][bookmark: _Toc479363798][bookmark: _Toc479364911][bookmark: _Toc479365699][bookmark: _Toc479365811][bookmark: _Toc479365992][bookmark: _Toc479366070][bookmark: _Toc479447427][bookmark: _Toc480800318][bookmark: _Toc480884196]4.2. Ứng dụng của phần mềm trong quá trình rót nhựa
[bookmark: _Toc479361779][bookmark: _Toc479363081][bookmark: _Toc480800319][bookmark: _Toc480884197]NX Easy Fill Analysis: Thực hiện các phân tích mô phỏng để đánh giá các vấn đề ảnh hưởng đến  chất lượng sản  phẩm khuôn đúc.
CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG LÕI KHUÔN TRƯỚC
[bookmark: _Toc417417441][bookmark: _Toc479361781][bookmark: _Toc479363083][bookmark: _Toc479363800][bookmark: _Toc479364913][bookmark: _Toc479365701][bookmark: _Toc479365813][bookmark: _Toc479365994][bookmark: _Toc479366072][bookmark: _Toc479447429][bookmark: _Toc480800320][bookmark: _Toc480884198]5.1. Thiết kế quy trình công nghệ
[bookmark: _Toc417417442][bookmark: _Toc479361782][bookmark: _Toc479363084][bookmark: _Toc479363801][bookmark: _Toc479364914][bookmark: _Toc479365702][bookmark: _Toc479365814][bookmark: _Toc479365995][bookmark: _Toc479366073][bookmark: _Toc479447430][bookmark: _Toc480800321][bookmark: _Toc480884199]5.1.1. Phân tích lõi khuôn trước
[bookmark: _Toc479363085][bookmark: _Toc479363802][bookmark: _Toc479364915][bookmark: _Toc479365703][bookmark: _Toc479365815][bookmark: _Toc479365996][bookmark: _Toc479447431][bookmark: _Toc480800322][bookmark: _Toc480884200]5.1.1.1. Phân tích chức năng làm việc của lõi khuôn trước
- Lõi khuôn trước là chi tiết dạng tấm có nhiều hình dạng bề mặt phức tạp.
- Trong kết cấu khuôn, lõi khuôn trước có vai trò định hình mặt ngoài của sản phẩm nhựa. Do đó, bề mặt phải có độ chính xác cao.
- Lõi khuôn trước làm việc trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao thay đổi liên tục.
[bookmark: _Toc479363086][bookmark: _Toc479363803][bookmark: _Toc479364916][bookmark: _Toc479365704][bookmark: _Toc479365816][bookmark: _Toc479365997][bookmark: _Toc479447432][bookmark: _Toc480800323][bookmark: _Toc480884201]5.1.1.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu lõi khuôn trước
Các yêu cầu kĩ thuật bao gồm : 
          - Độ nhám bề mặt : Ra ≤ 0,63 với các bề mặt tiếp xúc và làm việc và các bề mặt khác Rz ≤ 40.
          - Các kích thước đạt độ chính xác ±0.05.
          - Độ đối xứng : đối xứng qua hai trục.
          - Độ không vuông góc giữa các mặt đầu và  tâm lỗ: 0.1mm.
          - Chi tiết đủ độ cứng vững khi gia công , không bị biến dạng và có thể dùng chế độ cắt tốc độ cao để đạt năng xuất .
[bookmark: _Toc417417443][bookmark: _Toc479361783][bookmark: _Toc479363087][bookmark: _Toc479363804][bookmark: _Toc479364917][bookmark: _Toc479365705][bookmark: _Toc479365817][bookmark: _Toc479365998][bookmark: _Toc479366074][bookmark: _Toc479447433][bookmark: _Toc480800324][bookmark: _Toc480884202]5.1.2. Xác định dạng sản xuất và chọn phôi
[bookmark: _Toc479363088][bookmark: _Toc479363805][bookmark: _Toc479364918][bookmark: _Toc479365706][bookmark: _Toc479365818][bookmark: _Toc479365999][bookmark: _Toc479447434][bookmark: _Toc480800325][bookmark: _Toc480884203]5.1.2.1. Xác định dạng sản xuất
Dạng sản xuất phù hợp là sản xuất đơn chiếc.
[bookmark: _Toc479363089][bookmark: _Toc479363806][bookmark: _Toc479364919][bookmark: _Toc479365707][bookmark: _Toc479365819][bookmark: _Toc479366000][bookmark: _Toc479447435][bookmark: _Toc480800326][bookmark: _Toc480884204]5.1.2.2. Chọn phôi
- Phôi dạng tấm được chế tạo bằng phương pháp cưa từ thép tấm.
- Độ nhám bề mặt phôi: Rz=320(µm).
[bookmark: _Toc417417444][bookmark: _Toc479361784][bookmark: _Toc479363090][bookmark: _Toc479363807][bookmark: _Toc479364920][bookmark: _Toc479365708][bookmark: _Toc479365820][bookmark: _Toc479366001][bookmark: _Toc479366075][bookmark: _Toc479447436][bookmark: _Toc480800327][bookmark: _Toc480884205]5.1.3. Lập quy trình công nghệ
Lõi khuôn trước là một chi tiết phức tạp và quan trọng của bộ khuôn. Chi tiết được gia công chủ yếu trên máy CNC. Một số bề mặt được gia công bằng tia lửa điện và gia công nguội.
KẾT LUẬN
Sau quãng thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về khuôn nhựa và quy trình chế tạo khuôn ép nhựa cho “ Vỏ MODEM WIFI TP-LINK” . Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của TS. Trần Ngọc Hưng và K.S Nguyễn Phương Chi , em đã hoàn thành khóa luận của mình. Với các nội dung sau :
- Tổng quan về chi tiết cần chế tạo và phương án thiết kế chi tiết. 
- Trình bày cơ sở lý thuyết công nghệ khuôn mẫu.
- Tính toán, thiết kế 2D, 3D khuôn ép phun cho chi tiết vỏ MODEM WIFI TP-LINK  bằng mềm AutoCad và Siemens NX10 .
- Lập quy trình công nghệ gia công lòng khuôn trước cho chi tiết cần chế tạo.
Trong thời gian có hạn và chưa có kinh nghiệm nhiều nên không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện. Vì vậy, rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy cô để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
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